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	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  
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THỜI GIAN LÀM BÀI: 60  PHÚT

	TT
	Kĩ năng
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	Mức độ kiến thức, kĩ năng
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	Tổng Số CH

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
I.
	
LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội
thoại/ độc thoại trong 2 phút (khoảng 80 – 100
từ) có liên quan đến các chủ đề:
Unit 8  Films
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng nhất A, B,C hoặc D. ( 5 câu)

	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại/ độc thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Nghe một đoạn hội
thoại/ độc thoại trong 2 phút (khoảng 80 – 100 từ) có liên quan đến các chủ đề 
unit 7 :Traffic

	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ hội thoại để điền đáp án đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	
Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	II.
	LANGUAGE
	1. Pronunciation (3 câu)
-Các âm đã học: : /eɪ/ and /aɪ/,
/ɪə/ và /eə/, (2 câu)
-Stress in three- syllable words. 
( 1 câu) 
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng nhất A, B,C hoặc D
(3 câu)
	Nhận biết:
Nhận biết các âm: 
: /eɪ/ and /aɪ/,
/ɪə/ và /eə/
và trọng âm ( của từ  âm tiết) thông qua các từ vựng3 theo chủ đề đã học.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
+ Phân biệt được các âm trong phần nghe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
+ Hiểu và vận dụng vào bài nghe/nói.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Vocabulary( 3 câu)
Từ vựng đã học theo chủ đề: -Traffic
-Films
- Festivals around the world
--Học sinh trả lời các câu hỏi bằng cách chọn các phương án đúng nhất A, B,C hoặc D
	Nhận biết:
Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng  theo chủ đề đã học.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học. (đồng nghĩa/ trái nghĩa) 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…)
- Câu giao tiếp
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	3. Grammar( 4 câu) 
Các chủ điểm ngữ pháp đã học: - Past simple
- Present simple
- Present continuous
-Future simple
Học sinh trả lời câu hỏi bằng chia động từ.
	Nhận biết: cách sử dụng 
- Past simple
- Present simple
- Present continuous
-Future simple
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	Thông hiểu: Cách sử dụng thì: Past simple, Present simple, Present continuous, Future simple
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	III.
	READING
	1. Cloze test ( 5 câu)
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 60-80 từ về các chủ điểm:
Unit 7 Traffic
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng nhất A, B,C hoặc D để điền vào chỗ trống.
	Nhận biết: 
- Động từ 
- Danh từ
- Giới từ 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu cách sử dụng của các từ đã học
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Hiều, phân tích, tổng hợp ý của bài để chọn câu trả lời phù hợp
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension ( 5 câu)
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 về các chủ điểm 
Unit 9 Festivals around the World
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án  đúng nhất A, B,C hoặc D

	Nhận biết:
 - Thông tin chi tiết về các chủ đề:
Festivals around the World
-
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
Nghĩa của từ tong văn cảnh
- Hiểu ý chính của bài đọc( main idea)
.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để điền vào đáp án đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
IV.
	
WRITING
	1. Error identification
Nhận biết lỗi sai và sửa -possessive pronoun,
- article 
( 2 câu)
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng nhất A, B,C hoặc D và chữa lỗi sai
	Thông hiểu: - Nhận biết các lỗi sai với các kiến thức: 
: possessive pronoun, article và sửa lại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	2. Sentence transformation
( 4 câu)
- IT indicating distance
- Although/ Though= But/ However
- What’s the distance….= How far…
- Shouldn’t…
-S+ spend time….=  It takes…

Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước 
	Vận dụng: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không đổi với các kiến thức: - IT indicating distance
- Although/ Though= But/ However
- What’s the distance….= How far…
- Shouldn’t…
-S+ spend time….=  It takes…

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	
	3. Sentence  Building 
( 4 câu)
IT indicating distance, Although/ Though/ However/but. ….
- Past simple
- Present simple
- Present continuous
-Future simple
Sử dụng từ/cụm từ gợi ý để viết câu
· 
	Vận dụng cao:
- Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh  ứng dụng các kiến thức: : IT indicating distance, Although/ Though/ However/but. ….
- Past simple
- Present simple
- Present continuous
-Future simple
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng
	
	
	16
	
	10
	2
	6
	2
	
	4
	28
	12



B. CONTENT
PART 1: LISTENING (2,5 pts)
I. Listen and choose the correct answers: (1,25 pts)   
1.Who stars in the film ?
A.Peter            		B.Nancy Simon      	      C.Linda Brown and Susan Smith      D.Mark
2. Naughty Twins is a.................
A.comedy                  	B.science fiction film       C.horror film        			 D.cartoon
3.The main characters are .......................
A.old classmates       	B.twin brothers                 C.twin sisters          			D.friends
4.Where do the twins met each other for the first time?
A.At a summer camp  	B.At the summer school   C.At a hopital         			D. at airport
5.People say Naughty Twins  is a film that............................
A.is shoking  		B. old people should see  C.young people shouldn’t see  	D. young people should see
II. Listen and write one word or number in each gap (1,25 pts)   
6. Traffic ..................... happen nearly every day in Numbai.
7. One season for the traffic............................ is the increase of the population.
8. Numbai has nearly........................million people.
9. The............................in Numbai are narrow.
10. Many people do not .............................the traffic rules.
PART 2: PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR (2,5 pts)   
I.Choose the word whose underlined is pronounced differently from that of the rest 
11. A. lake          			B. start      		C. station        		D. came
12.A. idea        			B. hear        		C. near        			D. pea
13.Choose the correct word which has a different stress pattern from that of the others.
. A.relax		B.enjoy		C.hotel			D.gather
II.Choose the best answer:
14. - “Do you like seeing a film?” 
    - “ ……………………….	”
A. No, I don’t like it at all	                                  B. Sure. What film shall we see?
C. Who is in it?	                                             D. I’m sorry, I can’t.
15. You have to obey the traffic………….when you are in street.
A. jams				B. laws		 C. lights			D. hours
16. Mark letter A, B, C, or D to indicate the word CLOSET  in meaning to the underlined word.
“It’s  wonderful  to take part in Rice-cooking festival.”       
A. terrible	B. awfully	C. terribly	D. interesting
III.Use the correct form of the verbs or words in brackets: ( 1 pt)
17. Hung and Long (play)…………………….….football in school yard now .
18. He (watch)…………………TV everyday.
19. I (buy) ..........................._a ticket for the football match yesterday.
20.If we  are hungry, we (be) ………………tired.                        
PART 3: READING (2,5 pts)
I. Read the following passage and choose the best answers for the following questions (1,25 pts):
        Yesterday, on the way home from school, I saw an accident. A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycle. The boy’s leg was broken and it was bleeding badly. Someone there tried to stop the bleeding. They put pressure on it and held it tight. A man used his mobile phone to call the emergency service. Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital. Two policemen came to the scene immediately. Some people told the police that the taxi driver was driving at a very high speed when the accident happened. Some others began talking about the traffic accidents these days and blamed the increasing number of accidents on the roads for careless driving and drunk drivers.        
21. What did the writer see yesterday?
        A. An accident        	B. A fire       		 C. A fighting        	D. A crash
22. The accident happened between a taxi and                 .        
        A. a bicycle         	B. a bus         		C. a car      		  D. motorbike
23. The boy was sent to the hospital by                 .
        A. a police        	B. an ambulance 	C. a passenger       	 D. a car        
24. What part of his body was hurt? – His                 .
        A. arm        		B. head        		C. leg        		D. shoulder
25. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that is closest in meaning to began 
A. started                  	 B. finish                   C.   start                      D. end
II. Choose the word which best fits each gap: (1,25 pts)
People of ethnic minorities in Phu Yen (26)…………….. Hoi Mua Festival every March. It is (27) .......... to thank the Rice god for the crop and to pray for better crops in the future. Families also worship their ancestors and parents (28)………………..this occasion. Villagers voluntarily contribute money and other things to celebrate the festival. In this festival monks are invited to preach. People (29)………….. drums, sing songs and dance. They also drink rice wine through a long thin bamboo tube. (30)………………… some other activities such as: buffalo races, traditional games. The festive atmosphere is felt around all the villages.
26. A. celebrate 	B. celebrated			C. celebrating  	D. to celebrate
27. A. done		B. held			C. taken		D. made
28. A. at		B. about			C. on			D. for
29. A. do		B. play			C. have		D. go
30. A. There were 	B. Were there 		C. Are there		D. There are
PART 4: WRITING (2,5 pts)
I. Mark letter A, B, C or D to indicate the part that needs correcting. (0,5 pt)
31. Did they go to the Tulip Festival with her family ?
      A.          B       C                                  D                              .............................................
32. Although she watched a film twice, she didn’t understand it
          A	                      B           C                              D           …………………………
II. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same as the first one(1pt)
33. The distance from Ha Noi to Hue City is about 540 km (It)
=>…………………………………………………………………………………………
34. Although she hated him at first, she fell in love with him in the end. (However)
=>……………………………………………………………………………………
35. It’s a good idea to get up early every day. (should)
=> We should .………………...............................................................................
36. I spend two hours a day doing my homework.
=> It ……………………………………………………………………………………………….
III.Write  the full sentences ,using the suggested  word (1pt) 
37. It/ about  2 kilometers / my house / school .
=>…………………………………………………………..……………..………….
38. Although/he /be /tired , /he / go / school / yesterday.
=>…………………………………………………………………………………….
39. My sister / listen / music / room / at the moment /. 
…………………………………………………………………………………………
40. Lan / like / talk / to / her friends / her free time.
=>………………………………………………………………………………..........
                                                                                 The end

C. ANSWER KEY
PART 1: LISTENING (2,5 pts)
I. Listen and choose the correct answers: (1,25 pts):
1. C		2. A		3. C		4. A       	5. D
II. Listen and fill in the blanks with the words you hear: (1,25 pts)
1. jams	2. Problem/jams		3. 20		4. road	5. obey
PART 2: PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR (2,5 pts)   
Choose the word whose underlined is pronounced differently from that of the rest: (0,5 pt)
1B			2.D		3.B
Choose the best answer: (1,5 pt)
4. B	5.B	6. D
Use the correct form of the verbs or words in brackets: (0,5 pt)
1.  are playing                    2.   watches               3.  bought                      4.  will be 
PART 3: READING (2,5 pts)
I. Read the following passage and choose the best answers for the following questions (1,25 pts):
1. A	2. A	3. B	4. C	5. A
II. Choose the word which best fits each gap: (1,25 pts)
1. A	 2. B	3. C	4. B	5. D
PART 4: WRITING (2,5 pts)
I. Mark letter A, B, C or D to indicate the part that needs correcting. (0,5 pt)
1.D. their  her                 2.B .a the	
II. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same as the first one(1pt):
1. The distance from HaNoi to Hue City is about 540 km (IT)
=>It is about 540 km from Ha Noi to Hue City.
2. Although she hated him at first, she fell in love with him in the end. (However)
=>.She hated him at first.However, she fell in love with him in the end. 
3. It’s a good idea to get up early every day. (should)
=> We should get up early every day
4. I spend two hours a day doing my homework.
=> It  takes me two hours a day to take my homework.
III. Sentences buiding   (1pt)
1. It’s about  2 kilometers from my house to school .
2. Although he  was tired , he went to school  yesterday.
3. My sister is listening to music in her room at the moment
4. Lan likes  to talk/ taking to  her friends in her free time.
AUDIO SCRIPT
Listening 1
Hoa: Mark, what film did you see last week?
Mark: Naughty Twins. It’s a comedy and its director is Nancy Simon.
Hoa: I like Simon’s films. Who stars in it?
Mark: Linda Brown and Susan Smith.
Hoa: They’re well-known actresses. What is it about?
Mark: It’s about two naughty girls. Although they are twins, they don’t grow up together after their parents’ marriage ends.
Hoa: What happens next?
Mark: The twins meet each other for the first time at a summer camp. They make a plan to bring their parents back together. And then many funny things happen.
Hoa: Did it receive good reviews?
Mark: Yes, most people say it’s a must-see for young people because it’s funny and moving. The acting and music are excellent, too....


Listening 2
Big cities around the world have traffic problems. Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, so drivers have to spend a lot of time on the road.
There are several reasons for traffic jams in this city. One reason is its increase in population. With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road. Another reason is that the roads in Mumbai are narrow, and many are not in good condition. Also, many road users do not obey the traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.
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